Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ và
 một số giải pháp đối với Việt Nam
Vì sao xẩy ra khủng hoảng kinh tế thế giới ?

1) Kinh tế thế giới thường phát triển theo chu kỳ hình sin; chu kỳ phát triển của nền kinh tế thế giới thường là từ 10 – 12 năm.

Nền kinh tế thế giới thường phát triển theo chu kỳ hình sin; chu kỳ phát triển thường là từ 10 – 12 năm. Không bao giờ kinh tế thế giới liên tục tăng trưởng cao hoặc liên tục giảm xuống thấp trong thời kỳ dài hàng chục năm.

Nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới trong mấy chục năm gần đây đã xẩy ra một số cuộc khủng hoảng kinh tế sau đây:

+ Năm 1973 thế giới đã xẩy ra cuộc khủng hoảng năng lượng (chủ yếu là xăng dầu) với giá dầu thô đã tăng lên tới hơn 100 USD/thùng. Cuộc khủng hoảng này đã làm nhiều nước nhập khẩu xăng dầu điêu đứng, làm kinh tế thế giới trì trệ mất mấy năm. Sau cuộc khủng hoảng này đã xẩy ra sự tranh giành quyền lực ở vùng Trung Cận Đông (là vùng có nhiều dầu thô).

+ Năm 1985 thế giới đã xẩy ra cuộc khủng hoảng cơ cấu kinh tế trên phạm vi toàn cầu; trong đó nền kinh tế thế giới với mô hình chủ yếu từ nền kinh tế đại công nghiệp cơ khí (với đặc trưng là công nghiệp cơ khí máy móc to lớn, cồng kềnh và ô nhiễm môi trường) chuyển sang nền kinh tế dịch vụ (hay còn gọi là nền kinh tế tri thức, nền kinh tế hậu công nghiệp) với đặc trưng chủ yếu là công nghệ cao, năng suất cao, sạch và thân thiện với môi trường.

Chính trong bước nhảy quan trọng này, thế giới đã hình thành nhiều tập đoàn công nghệ cao như MICROSOFT, IBM, INTEL,… và thiết lập mạng Internet trên phạm vi toàn cầu. 

Sau cuộc khủng hoảng này, một số nước đã có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp từ nền kinh tế đại công nghiệp cơ khí sang nền kinh tế dịch vụ (hay còn gọi là nền kinh tế tri thức, nền kinh tế hậu công nghiệp) nên đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế rất thành công với tốc độ cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ireland, Singapore, Hàn Quốc,…

+ Năm 1997 đã xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu á (điển hình nhất là ở Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc) đã ảnh huởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ này, một số nước đã cải tổ nền kinh tế, đổi mới cơ cấu kinh tế, đặc biệt là đổi mới nền tài chính – tiền tệ quốc gia; áp dụng chính sách tiền tệ phù hợp (có lúc thắt chặt và có lúc nới lỏng tùy theo tình hình); áp dụng tỷ giá ngoại hối linh hoạt; tăng dự trữ ngoại tệ mạnh; phát triển nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu; giảm dần nhập siêu, tiến tới cân bằng thương mại và xuất siêu.

Điển hình trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997 và sau đó tiếp tục phát triển nền kinh tế với chất lượng mới và ở trình độ cao hơn là các nước Thái Lan và Hàn Quốc.

Với lập luận như trên là nền kinh tế thế giới phát triển theo chu kỳ hình sin khoảng 12 năm, thì trong năm 2009 (sau 12 năm) nền kinh tế thế giới sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng.

Thực tế là cuối năm 2008, nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng tài chính – tiền tệ nặng nề với việc phá sản của hàng loạt ngân hàng lớn và đã ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế thế giới.

Theo đánh giá và dự báo của một số chuyên gia thì thế giới đang bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu với sự bắt đầu của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở Hoa Kỳ và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới và sẽ kéo dài cho đến hết năm 2009. 

Bước sang năm 2010 nền kinh tế thế giới sẽ hồi phục và phát triển; chuyển sang chu kỳ mới ở trình độ cao hơn.

2) Các tổ chức tài chính – tiền tệ ở Hoa Kỳ và một số nước khác hào phóng trong việc cho vay tiền với khối lượng lớn nhưng việc quản lý, kiểm tra, giám sát lại chưa theo kịp với tình hình thực tiễn.

Thực tế là việc các ngân hàng cho vay tiền với khối lượng lớn để doanh nghiệp và người dân mua và kinh doanh bất động sản ở Hoa Kỳ đã chứng minh điều đó.

Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ và một số nước khác với mong muốn tăng trưởng kinh tế cao cũng đã khuyến khích các ngân hàng hạ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và nhân dân vay tiền với khối lượng lớn, thủ tục cho vay dễ dàng; trong khi đó khâu quản lý, kiểm tra, giám sát lại chưa theo kịp với tình hình thực tiễn.

Từ khủng hoảng tài chính – tiền tệ đã tác động dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới.

3) Thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về năng lượng, nguyên liệu.

Nguồn năng lượng hóa thạch (dầu mỏ, khí đốt, than đá,…) ngày càng cạn dần. Nguồn năng lượng thay thế đang trong quá trình tìm kiếm, thử nghiệm chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên quá nhanh hàng năm.

Các nguồn năng lượng thay thế đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng từng bước là: năng lượng nguyên tử,  năng lượng sinh học, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều,…

Các nguồn nguyên liệu, các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới cũng đang cạn dần và đang bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả.

Cuộc khủng hoảng năng lượng, nguyên liệu này cũng đã làm sâu sắc thêm, đẩy nhanh hơn tốc độ của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở Hoa Kỳ và một số nước khác và trên phạm vi toàn cầu.

4) Một số nước trên thế giới đang xẩy ra cuộc khủng hoảng về xã hội.

Mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo,… diễn ra trầm trọng ở một số nước. Sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng hơn trước. Sự tham nhũng, vô trách nhiệm, quản lý yếu kém của một số chính phủ đã gây nên tình trạng bạo lực, nội chiến, dịch bệnh của con người và gia súc với quy mô lớn. 

Chính cuộc khủng hoảng xã hội ở một số nước đã làm giảm tốc độ phát triển kinh tế nông nghiệp (đặc biệt là tình trạng nạn đói, thiếu lương thực – thực phẩm diễn ra trầm trọng ở một số nước), công nghiệp và dịch vụ.
5) Thế giới đang diễn ra cuộc khủng hoảng về môi trường.

Tình trạng trái đất ấm lên, nhiệt độ tăng, băng tan, nước biển dâng cao; sa mạc hóa; tàn phá rừng; tài nguyên cạn kiệt; ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề; thiếu nước sạch cho con người và gia súc,… làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có phần diễn ra nhanh hơn, gay gắt hơn và trầm trọng hơn.

6) Một số nền kinh tế mới nổi đang làm bộ mặt thế giới thay đổi từng bước. Thế giới đang chuyển từ một cực sang đa cực. Việc khắc phục khủng hoảng kinh tế thế giới không còn là công việc của một quốc gia mà là nhiệm vụ của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam.

Ngoài Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản thì các nước BRIC (Brazil, Russia, India, China) đang vươn lên mạnh mẽ, đang dần dần trở thành những trung tâm kinh tế mới, đang vươn vai trỗi dậy để trở thành cường quốc kinh tế trong tương lai gần.

Các nền kinh tế công nghiệp hóa mới (NIEs) như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hongkong) đã nhanh chóng trở thành các nước công nghiệp với nền kinh tế hùng mạnh.

Ngoài ra, các nền kinh tế mới nổi như: Nam Phi, Mexico, Argentina, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam,… cũng đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện cải cách và mở cửă nền kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường với tốc độ rất nhanh.

Thế giới đang chuyển từ một cực sang đa cực. Nhiều trung tâm kinh tế thế giới đã, đang và sẽ hình thành.

Thời kỳ trước đây, một nước có thể tự mình khắc phục được hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới (chẳng hạn như Hoa Kỳ tự mình khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới thời kỳ 1929 – 1933).

Ngày nay, do tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc khắc phục khủng hoảng kinh tế thế giới không còn là công việc của một quốc gia mà là nhiệm vụ của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam.

Một số giải pháp đối với Việt Nam

1) Trong năm 2009, Quốc hội và Chính phủ không nên đặt ra mục tiêu tăng kinh tế quá cao (GDP chỉ nên tăng từ 6 – 7%) mà mục tiêu chính là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội.

Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ sẽ gây tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam. Nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới sẽ giảm xuống làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của nước ta.

Do khủng hoảng kinh tế thế giới, các nguồn giải ngân thực tế về ODA, FDI và FII (đầu tư gián tiếp từ nước ngoài) cũng sẽ khó tăng mạnh.

Cũng do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các nguồn kiều hối từ nước ngoài chuyển về Việt Nam cũng sẽ khó tăng mạnh trong năm 2009.

2) Cải tổ nền kinh tế, đổi mới cơ cấu kinh tế; phát triển nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu; giảm dần nhập siêu, tiến tới cân bằng thương mại và xuất siêu.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nền kinh tế thị trường, mở cửa thì chỉ nên phát triển những ngành nghề có lợi thế đối với Việt Nam; phát triển những ngành nghề có giá trị gia tăng cao; phát triển những ngành nghề định hướng xuất khẩu; phát triển những ngành nghề có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và thị trường thế giới.

3) Đổi mới nền tài chính – tiền tệ quốc gia; áp dụng chính sách tiền tệ phù hợp (có lúc thắt chặt và có lúc nới lỏng chính sách tiền tệ tùy theo tình hình thực tiễn); áp dụng tỷ giá ngoại hối linh hoạt; tăng dự trữ ngoại tệ mạnh.

Cùng với quá trình cải cách, đổi mới quản lý hệ thống tài chính – tiền tệ; đổi mới thủ tục cho vay dễ dàng hơn; thì Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải tăng cường khâu quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức tài chính – tiền tệ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong năm 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm thời chưa nên cấp giấy phép hoạt động cho các ngân hàng mới.
Trong thanh toán quốc tế, ngoài việc thanh toán bằng đô la Mỹ cũng cần tăng nhanh tỷ lệ thanh toán bằng các đồng tiền khác như Euro, bảng Anh, Yên Nhật, Nhân dân tệ và một số ngoại tệ mạnh khác.

Ngoài dự trữ ngoại tệ bằng đô la Mỹ thì cũng cần tăng thêm dự trữ bằng đồng Euro, bảng Anh, Yên Nhật và Nhân dân tệ. Thực tế chỉ ra rằng nếu thời gian qua tăng dự trữ bằng đồng Euro thì rất có lợi vì đồng Euro đã lên giá rất mạnh từ năm 2002 – 2008 (Năm 2002: 1 Euro = 0,8 USD thì năm 2008: 1 Euro = 1,5 USD).

4) Đa dạng hóa thị trường xuất – nhập khẩu, không nên tập trung nguồn lực quá lớn vào một vài thị trường để đề phòng sự biến động bất trắc có thể xẩy ra.

Phản ứng của chính phủ Myanmar

Do bị Hoa Kỳ và EU cấm vận, do vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp; hệ thống ngân hàng chưa phát triển và chưa hội nhập kinh tế quốc nên tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ đến nền kinh tế Myanmar là rất ít.

Thời gian vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng của Myanmar tăng cao chủ yếu là do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Nargis đổ bộ vào Myanmar ngày 2 – 3 tháng 5 năm 2008 (Chỉ số CPI cuối tháng 9 năm 2008 so với tháng 12 năm 2007 tăng 17,5%). Ngoài ra cũng do trình độ phát triển yếu kém của nền kinh tế và trình độ quản lý kinh tế còn non kém của Chính phủ. 

Còn sự tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ đến nền kinh tế Myanmar là không đáng kể.

Hiện nay, Chính phủ Myanmar cũng chưa có phản ứng gì là đáng kể sau khi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ./.
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